
          TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1 Hồ Thị Thúy Ân 29/10/1999
DPT.NC 

000107
369/2020 25/11/2020

2 Nguyễn Chí Bảo 15/08/1998
DPT.NC 

000108
370/2020 25/11/2020

3 Lê Ngọc Diễm 03/01/2000
DPT.NC 

000109
371/2020 25/11/2020

4 Nguyễn Mỹ Diệp 20/12/2000
DPT.NC 

000110
372/2020 25/11/2020

5 Huỳnh Hồ Xuân Duyên 07/09/2000
DPT.NC 

000111
373/2020 25/11/2020

6 Thông Hữu Đặng 19/03/1999
DPT.NC 

000112
374/2020 25/11/2020

7 Võ Xuân Định 15/05/1968
DPT.NC 

000113
375/2020 25/11/2020

8 Kiều Mỹ Hằng 03/08/2000
DPT.NC 

000114
376/2020 25/11/2020

9 K' Thị Hiên 25/08/1999
DPT.NC 

000115
377/2020 25/11/2020

10 Đỗ Thị Thu Hiền 10/01/1998
DPT.NC 

000116
378/2020 25/11/2020

11 Phạm Thị Bích Hoa 27/02/2000
DPT.NC 

000117
379/2020 25/11/2020

12 Đỗ Thị Huệ 04/05/2000
DPT.NC 

000118
380/2020 25/11/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Ghi

chú

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SỐ CHỨNG CHỈ ĐÃ CẤP CHO KỲ THI UD CNTT NÂNG CAO

Khóa ngày 19/11/2020

(Danh sách này kèm theo quyết định cấp chứng chỉ số: 286 /QĐ-TTPTNNL  ngày 25 tháng 11 năm 2020 về 

việc công nhận thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao kỳ thi ngày 19/11/2020)
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13 Đồng Gia Huy 03/09/2000
DPT.NC 

000119
381/2020 25/11/2020

14 Dương Thị Mỹ Hương 24/08/1998
DPT.NC 

000120
382/2020 25/11/2020

15 Nguyễn Thị Kim Loan 10/01/1998
DPT.NC 

000121
383/2020 25/11/2020

16 Đỗ Đức Long 21/10/1998
DPT.NC 

000122
384/2020 25/11/2020

17 Nguyễn Kim Long 04/03/1996
DPT.NC 

000123
385/2020 25/11/2020

18 Lương Mỹ Phương Ly 17/07/1999
DPT.NC 

000124
386/2020 25/11/2020

19 Trần Thị Gia Mẫn 25/11/1999
DPT.NC 

000125
387/2020 25/11/2020

20 Phan Kỳ Nguyên 29/07/1997
DPT.NC 

000126
388/2020 25/11/2020

21 Nguyễn Trọng Nhân 10/01/1999
DPT.NC 

000127
389/2020 25/11/2020

22 Đỗ Thị Ý Nhi 11/12/1999
DPT.NC 

000128
390/2020 25/11/2020

23 Nguyễn Thị Thanh Nhi 15/09/2000
DPT.NC 

000129
391/2020 25/11/2020

24 Nguyễn Trịnh Thị Tố Oanh 17/03/2000
DPT.NC 

000130
392/2020 25/11/2020

25 Trần Thị Kiều Oanh 11/12/2000
DPT.NC 

000131
393/2020 25/11/2020

26 Trần Tấn Phát 21/03/1999
DPT.NC 

000132
394/2020 25/11/2020

27 Vũ Ái Phi 17/09/2000
DPT.NC 

000133
395/2020 25/11/2020
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28 Trần Thiên Phú 26/04/2000
DPT.NC 

000134
396/2020 25/11/2020

29 Đỗ Thành Phúc 09/10/2001
DPT.NC 

000135
397/2020 25/11/2020

30 Nguyễn Thị Kim Quyên 16/05/2000
DPT.NC 

000136
398/2020 25/11/2020

31 Trần Xuân Quỳnh 09/12/1997
DPT.NC 

000137
399/2020 25/11/2020

32 Phan Thanh Sơn 13/09/2000
DPT.NC 

000138
400/2020 25/11/2020

33 Lê Phúc An Sơn 15/07/1998
DPT.NC 

000139
401/2020 25/11/2020

34 Nguyễn Văn Tâm 20/07/2000
DPT.NC 

000140
402/2020 25/11/2020

35 Trần Văn Đức Thiện 16/06/2000
DPT.NC 

000141
403/2020 25/11/2020

36 Nguyễn Hoàng Đức Thuận 10/06/2000
DPT.NC 

000142
404/2020 25/11/2020

37 Trần Thị Mỹ Thùy 24/09/2000
DPT.NC 

000143
405/2020 25/11/2020

38 Nguyễn Lý Anh Thư 30/08/2000
DPT.NC 

000144
406/2020 25/11/2020

39 Đặng Thị Ngọc Trâm 17/02/1998
DPT.NC 

000145
407/2020 25/11/2020

40 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 22/05/1999
DPT.NC 

000146
408/2020 25/11/2020

41 Dương Tú Trinh 28/12/1999
DPT.NC 

000147
409/2020 25/11/2020

42 Lê Thanh Trung 20/05/2000
DPT.NC 

000148
410/2020 25/11/2020

3



Ghi

chú

Ngày, tháng, 

năm cấp 

chứng chỉ

STT Họ và Tên Ngày sinh

Số hiệu 

chứng chỉ

Số vào sổ 

gốc cấp 

chứng chỉ

43 Lê Hoàng Vi 20/06/1999
DPT.NC 

000149
411/2020 25/11/2020

44 Nguyễn Thị Tường Vi 02/03/2000
DPT.NC 

000150
412/2020 25/11/2020

45 Phan Thị Khánh Vy 11/09/2000
DPT.NC 

000151
413/2020 25/11/2020

 

                 

Danh sách gồm 45 thí sinh
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